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   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: 422/VPUBND-HCTC
	An Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2024

	V/v thực hiện bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và nâng lương trước hạn năm 2023

	


Kính gửi:
                - Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
                          - Lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm và Nhà khách.

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15 tháng 6 năm 2022; 
Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-VPUBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế nâng lương trước hạn đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh An Giang;
Căn cứ Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;
Để việc bình xét và chất lượng hồ sơ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2023 của tập thể và cá nhân đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, thời gian quy định; Chánh Văn phòng yêu cầu Lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm và Nhà khách trực thuộc Văn phòng thực hiện một số nội dung sau:
A. Đối với việc bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
Trên cơ sở kết quả nhận xét, đánh giá công chức, viên chức và bản đăng ký danh hiệu thi đua năm 2023; các Phòng, Ban, Trung tâm và Nhà khách bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đảm bảo tỷ lệ tập thể Lao động xuất sắc và Chiến sĩ thi đua cơ sở đúng theo quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành như sau:
I. Danh hiệu thi đua
1. Cá nhân:
a) Danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 
Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt các tiêu chuẩn sau đây:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;
- Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua.
* Điều kiện về thời gian:
- Cá nhân có thời gian công tác liên tục từ 06 tháng trở lên; Đơn vị mới thành lập phải có thời gian hoạt động từ 06 tháng trở lên;
- Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, riêng trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng trình độ sau đại học căn cứ vào kết quả bảng điểm học tập để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
b) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: 
Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:
- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
  - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.
c) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”: 
Danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:
- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;
  - Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân.
d) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: 
Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:
- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh;
  - Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong toàn quốc hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.
2. Tập thể:
a) Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”: 
Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” để tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau đây:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
- Có ít nhất là 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
b) Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”: 
Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” để tặng hằng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau đây:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
- Tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất là 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
- Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;
  - Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
II. Hình thức khen thưởng
1. Giấy khen:
Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương để tặng cho cá nhân, tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
- Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị được giao trong năm hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong năm đề nghị khen thưởng có sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở.
- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị phát động.
  - Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được giao hằng năm, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hưởng ứng đầy đủ các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị phát động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể, thực hành tiết kiệm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với các thành viên trong tập thể.
2. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Đối với cá nhân: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt tiêu chuẩn sau:
 	Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở;
b) Đối với tập thể: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt tiêu chuẩn sau:
 	Có 02 năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng”, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 
a) Đối với cá nhân: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt tiêu chuẩn sau:
Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
b) Đối với tập thể: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt tiêu chuẩn sau:
Đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng”, trong thời gian đó có 01 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 02 lần được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh.
4. Huân chương lao động hạng Ba: 
a) Đối với cá nhân: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và và đạt tiêu chuẩn sau:
 	Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 01 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
b) Đối với tập thể: Có nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt tiêu chuẩn sau:
Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong thời gian đó có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc có 02 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 01 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh và 01 lần được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 02 lần được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh đối với tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua.
B. Đối với việc nâng lương trước hạn:
Công chức, viên chức, người lao động giữ ngạch, bậc lương theo quy định lập thành tích xuất sắc đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản) trong thực hiện nhiệm vụ.
Mức lương hiện hưởng nếu chưa xếp vào bậc lương cuối cùng trong ngạch và còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.
Thời gian nâng bậc lương trước thời hạn được xếp tương ứng với các mức thành tích xuất sắc như sau:
1. Được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với cá nhân đạt một trong các thành tích sau:
- Huân chương Lao động
- Chiến sĩ Thi đua toàn quốc
- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
- Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh
2. Được nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với cá nhân đạt một trong các thành tích sau:
- Bằng khen của Bộ, Trung ương
- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh	
3. Được nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng đối với cá nhân đạt thành tích:
- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
- Giấy khen của cấp có thẩm quyền khen thưởng về hoạt động trong công tác của ngành.
Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị, gồm:
- Danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn;
- Bản photocopy quyết định lương hiện hưởng;
- Bản photocopy quyết định nâng bậc lương trước thời hạn lần gần nhất (đối với các trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn);
- Bản photocopy các văn bản công nhận thành tích (kể cả thành tích bổ trợ) đối với cá nhân được đề nghị.
C. Tổ chức thực hiện
- Lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm và Nhà khách trực thuộc Văn phòng chủ trì họp bình xét cho đơn vị mình và lập hồ sơ đúng theo quy định (Biên bản họp bình xét, bảng tổng hợp xét thi đua, khen thưởng năm 2023; bảng đăng ký danh hiệu thi đua năm 2024). Trong Biên bản họp cung cấp thêm thông tin cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nâng lương thường xuyên và nâng lương trước hạn trong năm 2024.
- Đối với đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”: CBCCVC thực hiện Báo cáo tóm tắt đề tài, sáng kiến cải tiến, giải pháp quản lý đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2023 (theo mẫu đính kèm) gửi phòng Hành chính - Tổ chức thực hiện hồ sơ gửi Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh (Sở Khoa học - Công nghệ) công nhận sáng kiến cấp tỉnh.
- Đối với việc xét thi đua, khen thưởng cho Lãnh đạo Văn phòng:
+ Phòng Tổng hợp thực hiện xét thi đua, khen thưởng cho nguyên Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Trung. 
+ Phòng Khoa giáo - Văn xã thực hiện xét thi đua, khen thưởng cho Phó Chánh Văn phòng Mã Lan Xuân.
+ Phòng Kinh tế ngành thực hiện xét thi đua, khen thưởng cho Phó Chánh Văn phòng Đinh Minh Hoàng.
- Đối với việc viết Báo cáo thành tích khen thưởng cho Thường trực UBND tỉnh:
+ Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã viết Báo cáo thành tích cho Phó Chủ tịch Lê Văn Phước. 
+ Lãnh đạo phòng Kinh tế - Tổng hợp viết Báo cáo thành tích cho Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Thúy.
Đề nghị Lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm và Nhà khách trực thuộc Văn phòng nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu hồ sơ và gửi về phòng Hành chính - Tổ chức ngày 29/01/2024 để tổng hợp.
* Ghi chú:
1. Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại điểm a, điểm b khoản 3 phần II tại Công văn này phải là Bằng khen về thành tích khen thưởng tổng kết năm, các Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đột xuất, chuyên đề, hội thi, phong trào, ... không dùng làm căn cứ để đề nghị cấp trên khen thưởng theo công trạng.
2. Việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tập thể
- Việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cá nhân thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định pháp luật khác có liên quan.
- Việc công nhận mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với tập thể được thực hiện theo quy định của Đảng về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và quy định của bộ, ban, ngành, tỉnh./.
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